Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

BẢN GIẢI TRÌNH DỰ THẢO
Thông tư của Ngân hàng Nhà nước quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã


Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng Dự thảo Thông tư quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động đối với tổ chức tín dụng là hợp tác xã hướng dẫn một số Điều tại Luật các tổ chức tín dụng với các nội dung như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH

Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 đã có hiệu lực thi hành, trong đó có các quy định về mô hình Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX); một số quy định đối với Quỹ tín dụng nhân dân (QTD) theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường khả năng quản trị trên cơ sở đảm bảo tổ chức và hoạt động đối với các QTD.
Hướng dẫn khoản 5 Điều 20, Điều 21, khoản 5 Điều 25, khoản 2 Điều 28, khoản 3 Điều 29, khoản 2 Điều 31, khoản 3 Điều 32, Điều 74, khoản 2, khoản 3 Điều 75, khoản 2 Điều 76, khoản 1 Điều 83, Điều 117, điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, khoản 5 Điều 118 Luật các tổ chức tín dụng; trên cơ sở một số quy định tại Luật Hợp tác xã; kế thừa những quy định của pháp luật có liên quan còn phù hợp đối với việc cấp phép, tổ chức và hoạt động của QTD, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng Dự thảo Thông tư quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 năm 2010;

2. Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 năm 2010;

3. Luật Hợp tác xã năm 2003;
4. Luật Doanh nghiệp số 06/2005/QH11 năm 2005;

5. Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 năm 2005;

6. Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân;

7. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. 
III. KẾT CẤU CỦA THÔNG TƯ

Dự thảo Thông tư được bố cục gồm 9 Chương và 51 Điều, cụ thể:
Chương I- Quy định chung, gồm 9 Điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, thẩm quyền cấp giấy phép, thời hạn, tính chất, mục tiêu, tên, địa bàn hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

Chương II- Quy định về cấp giấy phép, gồm 9 Điều, quy định về Điều kiện, hồ sơ, trình tự, lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động; nội dung giấy phép, khai trương hoạt động, sử dụng Giấy phép của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.
Chương III- Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc), gồm 8 Điều, quy định về tổ chức, hoạt động, chấp thuận danh sách, tiêu chuẩn đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.
Chương IV- Vốn điều lệ và thay đổi mức vốn điều lệ, gồm 7 Điều quy định về vốn điều lệ, hình thức góp vốn điều lệ, phương thức trả lãi, thay đổi vốn điều lệ và việc chuyển nhượng phần vốn góp của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.
Chương V- Quy định về thành viên, gồm 4 Điều, quy định về điều kiện để trở thành thành viên, những đối tượng không được tham gia thành viên, chấm dứt thành viên của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

Chương VI- Đại hội thành viên, gồm 3 Điều quy định về Đại hội thành viên, số lượng thành viên, việc biểu quyết, thông báo triệu tập đại hội thành viên tổ chức tín dụng là hợp tác xã.
Chương VII- Hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã, gồm 5 Điều quy định về các hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng là hợp tác xã đối với thành viên và khách hàng không phải là thành viên, các hoạt động khác đương nhiên được thực hiện và các hoạt động khác được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của NHNN.
Chương VIII- Tổ chức thực hiện, gồm 3 Điều, quy định về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước đối với việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng là hợp tác xã;
Chương IX- Điều khoản thi hành, gồm 3 Điều, quy định về việc chuyển tiếp, hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện Thông tư hướng dẫn việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng là hợp tác xã.
IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH
1. Điều kiện cấp phép đối với NHHTX

Luật các tổ chức tín dụng (Khoản 5 Điều 20, Khoản 1 Điều 74) quy định: Thành viên của NHHTX bao gồm tất cả các QTD và các pháp nhân góp vốn khác; Ngân hàng Nhà nước quy định Điều kiện cấp Giấy phép đối với NHHTX. 

Do vậy, Khoản 1 Điều 10 Dự thảo Thông tư quy định trong điều kiện cấp giấy phép đối với NHHTX phải có cam kết tham gia góp vốn của tất cả các QTD để đảm bảo việc tham gia của tất cả các QTD. Đối với các pháp nhân khác, Dự thảo quy định điều kiện cụ thể tại Khoản 2 Điều 34.
2. Vốn góp xác lập tư cách thành viên và vốn góp thường niên

a) Vốn góp xác lập tư cách thành viên: 

Theo quy định hiện hành, mức vốn góp xác lập tư cách thành viên đối với thành viên tham gia QTD cơ sở tối thiểu là 50.000 đồng, đối với thành viên tham gia QTD trung ương tối thiểu là 10.000.000 đồng. 
Dự thảo Thông tư giữ nguyên mức vốn góp xác lập tư cách thành viên tối thiểu đối với thành viên tham gia TCTD là HTX như sau:

· Đối với NHHTX: 10.000.000 đồng;
· Đối với QTD: 50.000 đồng.
b) Vốn góp thường niên:

Để có sự bổ sung vốn, đồng thời tạo sự liên kết chặt chẽ về vốn đối với các thành viên trong tổ chức tín dụng là Hợp tác xã, tránh tình trạng hiện nay một số thành viên chỉ tham gia góp vốn xác lập tư cách thành viên (góp vốn một lần) sau đó liên tục sử dụng tư cách thành viên để thực hiện việc vay vốn của tổ chức tín dụng là hợp tác xã. Dự thảo Thông tư đã bổ sung quy định mức vốn góp thường niên đối với tổ chức tín dụng là hợp tác xã như sau:

· Đối với NHHTX: 10.000.000 đồng/năm/thành viên;

· Đối với QTD: 50.000 đồng/năm/thành viên.
3. Địa bàn hoạt động đối với QTD

Khoản 5 Điều 118 Luật các tổ chức tín dụng quy định Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể địa bàn hoạt động của từng QTD trong Giấy phép hoạt động.

Theo quy định hiện hành, địa bàn hoạt động của các QTD như sau:


a) QTD hoạt động trên địa bàn một xã, huyện, phường; 


b) QTD hoạt động liên xã là các xã liền kề, không giới hạn trong cùng quận, huyện, thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh thuộc phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

c) QTD hoạt động theo ngành nghề hoặc theo từng doanh nghiệp: địa bàn hoạt động được quy định phù hợp với địa bàn hoạt động của các doanh nghiệp thành viên của các tổ chức ngành, nghề đó hoặc các tổ chức trực thuộc các doanh nghiệp đó trong phạm vi tỉnh, thành phố thuộc Trung ương.

Hiện các QTD hoạt động theo ngành nghề hoặc theo từng doanh nghiệp không có nhiều, hoạt động nhỏ lẻ, không tập trung. QTD hoạt động theo loại hình này chỉ huy động nội bộ và cho nội bộ vay, thông thường Nhà nước không cấp phép và quản lý đối với loại hình này. Vì vậy, để có sự thống nhất và tăng khả năng quản lý đối với các QTD, Dự thảo Thông tư không quy định mô hình các QTD hoạt động theo ngành nghề hoặc theo từng doanh nghiệp mà tập trung quy định phạm vi về địa bàn hoạt động của các QTD. Do vậy, đối với QTD hoạt động liên xã thì phải là xã liền kề, trong cùng quận, huyện, tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Đối với các QTD đang hoạt động có địa bàn hoạt động không phù hợp với quy định tại Thông tư được giữ nguyên địa bàn hoạt động và thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Dự thảo Thông tư.
4. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc)

Hướng dẫn khoản 2 Điều 75 Luật các tổ chức tín dụng, đồng thời đảm bảo những yêu cầu trong quản trị, điều hành mang tính đặc thù riêng đối với lĩnh vực ngân hàng, Dự thảo Thông tư kế thừa một số nội dung tại các quy định hiện hành, theo đó quy định điều kiện tối thiểu đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) QTD tại các Điều 22, 24 và 26 Dự thảo Thông tư. Riêng các đối tượng có đủ các tiêu chuẩn về thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Ngân hàng Hợp tác xã theo quy định tại các Điều 21, 23 và 25 Dự thảo Thông tư đương nhiên đáp ứng các quy định đối với chức danh tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc (Giám đốc) QTD.
5. Ban kiểm soát chuyên trách


Theo khoản 1 Điều 83 Luật các tổ chức tín dụng quy định: Ban kiểm soát có không ít hơn 03 thành viên, trong đó ít nhất phải có 01 kiểm soát viên chuyên trách. Ngân hàng Nhà nước quy định điều kiện đối với QTD được bầu 01 kiểm soát viên chuyên trách.

Hướng dẫn nội dung này, Dự thảo Thông tư quy định như sau: Đối với những QTD có tổng nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu từ 8 tỷ đồng trở xuống và có dưới 1.000 thành viên thì việc bầu Ban kiểm soát hoặc chỉ bầu 01 kiểm soát viên chuyên trách mà không phải bầu Ban kiểm soát do Đại hội thành viên quyết định.
6. Điều kiện thành viên tổ chức tín dụng là HTX
a) Đối với NHHTX:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Luật các tổ chức tín dụng: Thành viên của NHHTX bao gồm tất cả các QTD nhân dân và các pháp nhân khác.

Trên cơ sở quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Dự thảo Thông tư hướng dẫn các điều kiện để trở thành thành viên, các đối tượng không được là thành viên và chấm dứt tư cách thành viên của NHHTX tại các Điều 34, 36 và 37.
b) Đối với QTD:

Khoản 2 Điều 74 Luật các tổ chức tín dụng quy định: Thành viên của QTD bao gồm các cá nhân, hộ gia đình và các pháp nhân khác.
Khoản 2 Phần II Thông tư số 08/2005/TT-NHNN quy định: Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân, các đối tượng khác trong đó có tổ hợp tác, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân đáp ứng các quy định về điều kiện thành viên quỹ tín dụng nhân dân có thể trở thành thành viên QTD.
Theo quy định hiện hành thì Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân; Tổ hợp tác có thể trở thành pháp nhân khi có đủ điều kiện để trở thành pháp nhân theo quy định của pháp luật, đăng ký hoạt động với tư cách pháp nhân tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Để phù hợp với các quy định của pháp luật, Dự thảo Thông tư quy định các đối tượng bao gồm cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân, tổ hợp tác đã đăng ký hoạt động kinh doanh với tư cách pháp nhân có thể trở thành thành viên QTD. Đối với QTD có thành viên là các Doanh nghiệp tư nhân, tổ hợp tác chưa có tư cách pháp nhân phải chuyển đổi theo quy định tại Điều 49 Dự thảo Thông tư.
7. Đại hội đại biểu thành viên

Do số lượng thành viên tổ chức tín dụng là hợp tác xã có thể là rất lớn, việc họp đại hội thành viên với số lượng tối thiểu là 2/3 tổng số thành viên là tương đối khó khăn. Dựa trên quy định tại Luật Hợp tác xã, kế thừa quy định hiện hành  vì vậy Dự thảo đưa ra hình thức Đại hội đại biểu thành viên. HĐQT quyết định về cách thức bầu, số lượng đại biểu thành viên đi dự Đại hội thành viên trong từng kỳ đại hội. Đồng thời bổ sung quy định các TCTD là Hợp tác xã có trên 100 thành viên có thể Đại hội thành viên theo hình thức Đại hội đại biểu thành viên. Mỗi phiếu biểu quyết của đại biểu thành viên tương ứng với số lượng thành viên mà đại biểu thành viên đại diện.
8. Nội dung hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã
Theo quy định tại Điều 117, Điều 118 Luật các tổ chức tín dụng, Dự thảo Thông tư đã quy định hoạt động của NHHTX chủ yếu là điều hoà vốn và thực hiện các hoạt động ngân hàng đối với các thành viên là QTD và được thực hiện một số hoạt động ngân hàng sau khi được NHNN chấp thuận bằng văn bản. Tổ chức tín dụng là hợp tác xã cấp tín dụng cho đối tượng không phải là thành viên phải đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại Dự thảo Thông tư. Theo đó:
a) Đối với Ngân hàng Hợp tác xã:

Dự thảo Thông tư quy định theo bố cục: (i) các hoạt động ngân hàng mà NHHTX được thực hiện với mục tiêu chủ yếu là hỗ trợ các thành viên; (ii) các hoạt động ngân hàng đối với khách hàng không phải là thành viên theo hướng có giới hạn trong nghiệp vụ, phạm vi hoạt động; (iii) các hoạt động khác NHHTX được thực hiện đối với thành viên và khách hàng không phải là thành viên, các nghiệp vụ nhằm hỗ trợ trong quá trình hoạt động của NHHTX, một số hoạt động NHHTX được phép thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của NHNN.
b) Đối với QTD

Các hoạt động của QTD được thực hiện đã quy định tại Điều 118 Luật các tổ chức tín dụng, do đó Dự thảo Thông tư chỉ hướng dẫn điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 118 Luật các tổ chức tín dụng đối với hoạt động: (i) nhận tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân không phải là thành viên; và (ii) cho vay đối với khách hàng không phải là thành viên.
9. Điều khoản chuyển tiếp

Căn cứ theo Luật các tổ chức tín dụng, nhằm nâng cao khả năng quản lý, năng lực hoạt động của TCTD là HTX, Dự thảo Thông tư đã điều chỉnh một số nội dung để phù hợp với các quy định hiện hành. 
Để tránh xáo trộn trong quá trình hoạt động của TCTD là hợp tác xã và quá trình chuyển tiếp có tính khả thi Dự thảo Thông tư đã quy định thời hạn cụ thể để TCTD là hợp tác xã thực hiện việc chuyển tiếp đối với những nội dung thay đổi so với quy định hiện hành.
Đối với các nội dung khác không cần thời gian chuyển tiếp thì thực hiện theo quy định từ khi Thông tư về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã có hiệu lực thi hành.
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